
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8/1, Ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam

28/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠO ĐỒNG PHÚ

1602015171

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không hoạt động tại trụ sở)

2012

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(không hoạt động tại trụ sở)

2220

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trông hoa, cây cảnh

0118

4. Xử lý hạt giống để nhân giống
Chi tiết: Sản xuất giống cây trồng

0164

5. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

6. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo

1061

7. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
không hoạt động tại trụ sở)

1080

8. Sản xuất vải dệt thoi
(không hoạt động tại trụ sở)

1312

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Mua trang phục (trừ trang phục từ da lông thú, trừ tẩy 
nhuộm, hồ, in, và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ 
sở) 

1410

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠO 
ĐỒNG PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG PHU RICE ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0907.721063 
Email:

Fax:
Website:
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11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ 
tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 
Chi tiết: Sản xuất củi trấu
(không hoạt động tại trụ sở)

1629

12. Sản xuất than cốc
(không hoạt động tại trụ sở)

1910

13. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán than đá (không hoạt động tại trụ sở)
Chi tiết: Mua bán củi trấu

4661

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón
Chi tiết: Mua bán các sản phẩm ngành nhựa (PE, PP, PVC)
Chi tiết: Mua bán hóa chất dùng trong y tế (ngoại trừ hóa chất 
mang tính độc hại mạnh)
Chi tiết: Mua bán phế liệu (ngoại trừ phế liệu gây ô nhiễm môi 
trường)
(không hoạt động tại trụ sở)

4669

19. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(không hoạt động tại trụ sở)

3250

20. Xây dựng nhà các loại 4100

21. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gời hàng hóa

4610

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán lúa, tấm, cám, trấu
Chi tiết: Mua bán hàng nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 
nứa) và động vật sống (ngoại trừ động vật hoang dã và quý 
hiếm)
Chi tiết: Mua bán giống cây trồng

4620

25. Bán buôn gạo
Chi tiết: Mua bán gạo (không hoạt động tại trụ sở)

4631(Chính)

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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5.000.000.000 VNĐ

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, dây điện

4659

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 240539620

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Cư êBur, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 25/69 Đường số 6, KP 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRẦN KHẢI MINH Nam
19/09/1976 Kinh Việt Nam

13/04/2012 Công an Tỉnh Đắk Lắk

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       240539620
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Cư êBur, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 25/69 Đường số 6, KP 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KHẢI MINH Nam

19/09/1976 Kinh Việt Nam

13/04/2012 Công an Tỉnh Đắk Lắk

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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